
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. CẦN THƠ

DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 Điểm thi: 54 - Phòng thi: 003

STT SBD Số CCCD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Giới tính
Môn thi

Ghi chú
TO VA Ca 1 Ca 2

1 92208009 094206002578 CANG KHIẾT TƯỜNG 06/10/2006 12A5 Nam x x SU KTPL

2 92208012 094308000797 HỒNG THỊ KIỀU MI 28/02/2008 12A6 Nữ x x SU KTPL

3 92208013 094308005305 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 25/12/2008 12A6 Nữ x x SU KTPL

4 92208015 094308007644 LÂM KHƯU THANH THẢO 21/02/2008 12A5 Nữ x x SU KTPL

5 92208016 094208009265 LÝ QUỐC TÂN 07/05/2008 12A5 Nam x x SU KTPL

6 92208017 094308003662 LÊ MỸ ÁI 06/11/2008 12A6 Nữ x x DI KTPL

7 92208020 094208009169 NGUYỄN MINH PHÚC HẬU 06/01/2008 12A5 Nam x x SU KTPL

8 92208021 094208008248 KIM THANH THẬT 07/02/2008 12A5 Nam x x DI KTPL

9 92208022 094207010115 NGUYỄN THANH DUY 03/10/2007 12A5 Nam x x SU KTPL

10 92208023 094308011466 TRƯƠNG THỊ KIM MỸ 29/12/2008 12A6 Nữ x x DI KTPL

11 92208024 094308002417 PHẠM YẾN NGHI 08/05/2008 12A5 Nữ x x DI KTPL

12 92208025 094208013993 TRẦN LÊ GIA HUY 23/11/2008 12A5 Nam x x SU KTPL

13 92208026 094208014307 NGUYỄN NGỌC HIỂN 18/12/2008 12A5 Nam x x SU KTPL

14 92208027 094308010260 LÝ THỊ BẢO TRÚC 20/11/2008 12A5 Nữ x x SU KTPL

15 92208028 079208051289 TRƯƠNG QUỐC KIỆT 15/11/2008 12A5 Nam x x SU KTPL

16 92208029 094308004770 NGUYỄN KIM NGÂN 17/03/2008 12A5 Nữ x x HO KTPL

17 92208033 094208002250 LƯƠNG NHẬT HUY 31/10/2008 12A5 Nam x x SU KTPL

18 92208037 094308014030 TRẦN NGUYỄN GIA HÂN 06/10/2008 12A5 Nữ x x SU KTPL

19 92208038 094308005205 HÀN THỊ BẢO THY 29/11/2008 12A3 Nữ x x SU KTPL

20 92208040 094308005056 ONG THỊ DIỄM HẰNG 05/06/2008 12A6 Nữ x x DI KTPL

21 92208042 094308012179 LÝ PHƯƠNG QUYÊN 29/02/2008 12A6 Nữ x x SU KTPL

22 92208044 094308010959 VÕ THỊ QUẾ TRÂN 27/08/2008 12A6 Nữ x x DI KTPL

23 92208049 094308006893 HÀ NGỌC TRÂN 17/09/2008 12A4 Nữ x x DI KTPL

24 92208051 094208008340 ONG THANH TOÀN 20/07/2008 12A5 Nam x x SU KTPL

Danh sách này có 24 thí sinh Cần Thơ, ngày.......tháng.......năm 2026
Chủ tịch hội đồng thi
(Ký tên và đóng dấu)


